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	Câu 1: (3,5điểm).


Mạch điện như hình vẽ (1): bộ nguồn gồm bốn pin giống nhau có suất điện động e0 = 3V, điện trở trong 
r0 = 0,5(; đèn Đ: 3V-1,5W; R1=1,5(; R2 là biến trở; tụ điện có điện dung C = 4(F. 

a) Tính R2 để công suất tỏa nhiệt trên cụm 
(Đèn ; R2) cực đại . Lúc đó đèn sáng như thế nào?


b) Tính điện tích của tụ khi đèn sáng bình thường.
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	Câu 2: (3điểm)


 Trên hình vẽ 2, hai chu trình kín nhiệt động học diễn ra với khí lý tưởng đơn nguyên tử:
(I): 1( 2 (3 ( 4 (1  (II): 1( 5 (6 ( 4 (1.

Chu trình nào có hiệu suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? Biết nội năng của khí lý tưởng đơn nguyên tử được tính theo công thức U = 
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 ( n là số mol khí).


	


Câu 3: (3,5điểm)
 Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m, treo dưới hai sợi dây mảnh, không giãn, dài bằng nhau, hai đầu còn lại của hai sợi dây treo vào điểm cố định O. Giữ hai sợi dây luôn căng, tách hai quả cầu rời nhau theo phương ngang một đoạn nhỏ về hai phía vị trí cân bằng rồi tích điện cho quả cầu (1) điện tích q1>0 và quả cầu (2) điện tích q2>0. Thả tự do hai quả cầu thì khi hệ cân bằng hai sợi dây lệch với nhau góc (. Kéo hai quả cầu cho tiếp xúc nhau rồi thả nhẹ, khi cân bằng hai sợi dây lệch với nhau góc (’. Hệ đặt trong không khí tại nơi có gia tốc trọng trường g, bỏ qua sức cản không khí. 
a) So sánh giá trị ( và (’.

b) Giả sử sau khi cho tiếp xúc nhau rồi thả nhẹ thì một sợi dây bị đứt ngay khi hai quả cầu vừa đến vị trí cân bằng. Chọn gốc thời gian lúc sợi dây vừa đứt, biết góc lệch (’ rất nhỏ, viết phương trình dao động của vật còn lại (theo li độ dài).

Câu 4: (3,5điểm)

 Hệ đồng trục gồm hai thấu kính hội tụ L1, L2 cách nhau đoạn a ( 0. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước L1, qua L1 cho ảnh ảo A1B1 cách vật đoạn 2,25 f1 và qua hệ cho ảnh thật cao gấp 2 lần vật. 

a) Tính độ phóng đại ảnh qua thấu kính L2.

b) Giữ AB và L1 cố định, di chuyển L2 lại gần L1 thấy A2B2 không đổi tính chất, khoảng cách giữa AB và A2B2 thay đổi và đạt giá trị nhỏ nhất l(min) = 53 cm, khi hai thấu kính cách nhau đoạn a = 4 cm. Tính f1 và f2.
Câu 5 :(3,5điểm)

Pôlôni 
[image: image2.wmf]210

84

Po

là một đồng vị phóng xạ (, có chu kỳ bán rã là 138 ngày.



a) Một mẩu đá Po đem khảo sát có tỉ lệ chì Pb chiếm 40,62% khối lượng Po. Tính tuổi của khối đá trên.

b) Cho:  mPo = 209,9373u; m( = 4,0015u; mPb = 205,9294u; 
         
     1u = 1,67. 10-27kg = 931,5 MeV/c2.

Bỏ qua năng lượng của tia (, hãy tính động năng của các hạt sinh ra.
c) Hạt ( phóng ra khỏi hạt nhân được dẫn vào từ trường đều B = 5 (T). Bỏ qua tác dụng của trọng lực, hãy mô tả đầy đủ dạng quỹ đạo của hạt (. Biết vận tốc ban đầu của hạt ( vuông góc với đường sức từ.

Câu 6: (3điểm)

Hai hộp kín, mỗi hộp chỉ chứa một phần tử: điện trở thuần hoặc cuộn dây có điện trở thuần r ( 0. Trong phòng thí nghiệm chỉ có một bộ nguồn điện AC có tần số xác định, điện áp được ghi trên nguồn, một amper kế AC có điện trở rất nhỏ, một tụ điện có điện dung thay đổi được. Độ sụt áp trên nguồn không đáng kể khi nối các hộp kín vào mạch. Hãy tìm cách phân biệt hai hộp kín trên và xác định các thông số của nó.
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Công suất tỏa nhiệt trên cụm (Đèn, R2) :

P2d=I2.R2d = 
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P2dmax khi R2d = R1+r0=2( vì Rd // R2  và Rd = 6 ( ( R2 = 3 (     

I = 
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 ( đèn sáng bình thường      

R1//C ( U1= UC = I.R1 = 2,25V

q = C.U1 = 9 (C                                     
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(3,5đ)
	+ Hiệu suất của chu trình: 
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Q

h=

  

(A : công mà khí thực hiện; Q: nhiệt lượng truyền cho khí). 

+ Trong đó công có độ lớn bằng diện tích giới hạn bởi chu trình.

Chu trình(I):    A1 = (2p0 – p0)(2V0 – V0) = p0.V0.                 

Chu trình (II):  A2 = (4p0 – p0)(2V0 – V0) = 3p0.V0.               

+ Nhiệt lượng truyền cho khí:

Xét chu trình(I): giai đoạn: 1( 2 ( 3: khí thu nhiệt làm tăng nội năng (U1 và sinh công: 

        A1’ = A23 = 2p0V0     (1).  Giai đoạn:  3( 4 ( 1: khí tỏa nhiệt.  

Như vậy nhiệt lượng thu vào ở chu trình (I) Q1 = A1’+ (U1  (2)            

+ Vì khí đơn nguyên tử nên: U = 
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(U1 = 
[image: image12.wmf]3

2

nR

(T3 – T1). (3)                             

Theo phương trình ClaPêRôn -  Menđêlêép: p.V = nRT ( T = 
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 Thay vào (3)          

Vậy (U1 = 
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) = 4,5 p0V0   (4)      

Thay (1);(4) vào (2) ta được: Q1= 6,5 p0V0             

Tương tự xét chu trình (II): 

Ta được A2’ = 4p0V0 và (U2 = 
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(T6 – T1) =  10,5 p0V0   

Vậy Q2 = A2’ + (U2 = 14,5 p0.V0                            

Hiệu suất của chu trình (I) : (1 = 
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Hiệu suất của chu trình (II) (2 = 
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. Hiệu suất của chu trình (II) lớn hơn hiệu suất của chu trình(I) 1,345 lần.  
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 a. Quả cầu cân bằng ( 
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( F = P.tan(    ( ( = ½ ()

P.tan( = k
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  (1)
( k = 9.109 Nm2/C2). 

Do hai quả cầu giống nhau nên khi tiếp xúc nhau, 

điện tích trên hai quả cầu bằng nhau và bằng q’, 

góc lệch hai sợi dây lúc này là (’.

P.tan(’ =  k
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(1) và (2) ( 
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Hệ cô lập: q1 + q2 = 2q’.

Theo bất đẳng thức cô si với q1 ( q2 ( q1 + q2 = 2q’> 
[image: image30.wmf]12
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( q’2 > q1q2 
(4)

(3) và (4) ( tan(.sin2( < tan(’.sin2(’.

Vì 0<(<900 nên tan(. sin2( đồng biến ( (’ > ( ( (’ > ( ( góc lệch giữa hai sợi dây tăng).

b. Thay  q’ = 
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 vào (2) ta được:

P.tan(’ = k
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(do ( nhỏ nên tan( ( sin( ( (, ( = 1 )

 ( ( = 
[image: image34.wmf]2

12

3

2

k(qq)

16mgl

+

(  Biên độ: A = (.l = 
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Tần số góc: 
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Tại thời điểm t = 0 vật ở biên dương nên ( = 0.

Vậy phương trình dao động: x = Acos (t = 
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 + Độ phóng đại ảnh qua thấu kính (L1): 

      k1 = 
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+ Vì ảnh A​1B1 ảo nên d’1< 0, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo nằm xa thấu kính hơn vật nên 
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> d1 (  d1 + d’1 = -2,25 f1 ( 
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+ Thay (1) vào (2) ta được: 2 – k1 - 
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[image: image45.wmf]2

11

k4,25k10

-+=


Giải phương trình ta được: k11 = 4 ; k12 = 0,25 < 1 ( loại vì ảnh ảo luôn lớn hơn vật).

+ Vì A1B1 cùng chiều với AB, A2B2  thật nên A2B2 ngược chiều với A1B1 vậy A2B2  ngược chiều với AB ( k = - 2.  

+ Độ phóng đại ảnh qua hệ: 

k = k1.k2  ( k2 = 
[image: image46.wmf]1
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 = - 0,5.

+ Vì AB và L1 cố định nên khi (L2) di chuyển k1 và d’1 không đổi.

+ Xét kính (L2) ta có:
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 (*)  trong đó L = A1A2

Để (L2) cho ảnh thật thì (*) phải có nghiệm ( (= L2 – 4Lf2 ( 0 ( L ( 4f2
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 vậy Lmin = 4f2.

( 
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+ d’1 = a – d2 = 4 -  2f2 

+ Mặt khác AA2 = lmin = d’2 + a + d1 ( d1 = lmin – a – d’2 = 49 – 2f2 

+ k1 = 
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 ( f2 = 20 cm

( d1 = 9 cm; d’1 = - 36 cm 

( f1 = 
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	a. Phương trình phản ứng hạt nhân:
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+ Theo bài toán ta có : 
[image: image53.wmf]Pb

2

Po1

m

m

0,4062

mm

==


mà  
[image: image54.wmf]222

111

mNA

0,4062

mNA

==

 ( 
[image: image55.wmf]21

12

NA

210

0,40620,4062

NA206

==

 = 0,414 (1)

+ Mặt khác cứ một hạt nhân Po bị phân rã, sinh ra một hạt nhân chì nên:

     N2 = N01 – N1 = N01(1- 2-k) = 0,414 N01.2-k    với  k = 
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( 1 – 2-k = 0,414.2-k ( 
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b. +  Năng lượng tỏa ra sau mỗi phóng xạ: 

(E = (mPo – mPb – m(). c2 = 5,96 MeV.

+ Vì bỏ qua năng lượng của tia ( nên: (E = KPb + K(  (1)

+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
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( m(K( = mPbKPb ( KPb = 
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Thay (2) vào (1): (E  = K( + 
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KPb = 0,114 MeV

c. Khi hạt ( bay vào từ trường theo phương vuông góc với véc tơ cảm ứng từ thì nó chịu tác dụng của lực Loren xơ fL  = qvB  không đổi. Vì 
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Vậy: fL = qvB = 
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	6 (3đ)
	   1. Cơ sở lý thuyết: 

Hiện tượng cộng hưởng điện chỉ xảy ra đối với mạch điện R,L,C khi ZL = ZC. 

Vì vậy: 

+ Nếu mắc nối tiếp điện trở thuần với tụ điện thì không có hiện tượng cộng hưởng xảy ra

+ Nếu mắc tụ điện với cuộn dây thì khi điều chỉnh tụ tăng dần từ 0 chắc chắn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra và lúc này cường độ dòng điện qua mạch cực đại  
[image: image70.wmf]max
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 (1)          ( r là điện trở thuần của cuộn dây)

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch điện xoay chiều:

+ Đối với điện trở thuần: 
[image: image71.wmf]R
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+ Đối với cuộn dây: 
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2. Tiến hành thí nghiệm:

- Mắc nối tiếp một hộp kín với tụ điện, amper kế vào nguồn điện AC. Điều chỉnh C tăng dần từ 0, quan sát số chỉ của Amper kế:

+ Nếu số chỉ amper kế tăng liên tục mà không giảm thì hộp kín đó là điện trở thuần vì: khi C tăng ( ZC giảm ( Z = 
[image: image74.wmf]22
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 giảm ( I tăng.

+ Nếu số chỉ amper kế tăng đến một giá trị cực đại sau đó giảm thì hộp kín đó là cuộn dây.

- Xác định thông số của hộp kín:

+ Mắc nối tiếp hộp kín chứa R nối tiếp với amper kế vào nguồn điện AC có điện áp U, amper kế chỉ giá trị IR , từ (1) ( R = 
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+ Mắc nối tiếp cuộn dây với tụ điện, amper kế vào nguồn điện AC có điện áp U, điều chỉnh tụ C sao cho  số chỉ amper kế cực đại Imax lúc này mạch có cộng hưởng  Imax = 
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+ Tháo tụ ra đo cường độ dòng điện qua cuộn dây được giá trị Id, ta có:
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